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STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

2. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

6. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

7. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

8. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

9. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

10. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

11. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

12. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
MỘC THẢO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOC THAO PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MOC THAO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985 999 227
Email: lebichthao127@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất súp và nước xuýt; Sản xuất thực phẩm đặc 
biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, 
thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn; 
Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù 
tạt và mù tạt; Sản xuất dấm; Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh sandwich, 
bánh pizza tươi; Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi 
ngựa, cúc la mã); Sản xuất men bia; Sản xuất nước cốt và nước 
ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm; Sản xuất sữa tách 
bơ và bơ; Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; Sản 
xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; Sản 
xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo; Sơ chế, làm sạch, sấy khô 
tổ yến; Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

15. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

16. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: Cán, tay 
cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, Khuôn và nòng giày 
hoặc ủng, mắc áo, Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng 
gỗ,Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ, Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm 
tương tự bằng gỗ, Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, 
cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của 
guồng quay tơ bằng gỗ, Các vật phẩm khác bằng gỗ; 
Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ; Sản xuất 
khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ; Tranh khắc bằng gỗ; Sản 
xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện. Sản 
xuất bao bì, sản phẩm bao gói thực phẩm từ lá cây, thân cây, rễ 
cây và các bộ phận khác từ thực vật.

1629(Chính)

17. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
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18. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:  Giấy ăn, giấy lau 
chùi, Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh, 
Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh; Sản xuất giấy viết, giấy in; Sản xuất giấy 
in cho máy vi tính; Sản xuất giấy tự copy khác; Sản xuất giấy 
nến và giấy than; Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; Sản 
xuất phong bì, bưu thiếp; Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, 
an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong 
giáo dục và thương mại; Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt 
bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; Sản 
xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy 
có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; Sản xuất nhãn 
hiệu; Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ 
bằng giấy và bìa giấy; Sản xuất khay đựng trứng và các sản 
phẩm đóng gói khác được đúc sẵn; Sản xuất giấy mới từ giấy 
phế thải;

1709

19. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; Sản xuất chiết xuất 
của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất chất giống 
nhựa; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; Sản 
xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước 
hoa hoặc thực phẩm;

2029

20. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

21. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

22. Sửa chữa thiết bị điện 3314

23. Thu gom rác thải không độc hại 3811

24. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Việc thu gom rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng 
khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất 
kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm 
và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường. 
Nó có thể được phân loại, xử lý, đóng gói và dán nhãn chất 
thải cho mục đích vận chuyển (không bao gồm hoạt động thu 
gom rác thải y tế)

3812

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

26. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Việc lọc bỏ xử lý trước khi đưa vào tiêu hủy các chất 
thải độc hại dạng rắn và không rắn, gồm các chất thải như chất 
gây nổ, chất gỉ sét, dễ cháy, chất độc, kích thích, chất gây ung 
thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại 
cho sức khoẻ con người và môi trường.(không bao gồm hoạt 
động xử lý và tiêu hủy rác thải y tế)

3822
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27. Tái chế phế liệu 3830

28. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô 
nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các 
phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học; Khử độc các nhà 
máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp; Khử độc và làm 
sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như 
thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử 
dụng các chất hoá học; Làm sạch dầu loang và các chất gây ô 
nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, 
gồm cả vùng bờ biển; Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu 
độc khác;  Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa;  Môi giới mua bán hàng hóa

4610

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

34. Bán buôn thực phẩm 4632

35. Bán buôn đồ uống 4633

36. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao

4649

37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

38. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; Bán buôn phân bón và sản 
phẩm nông hóa; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán 
buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...; Bán buôn bột giấy; Bán buôn 
phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh 
bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những hàng 
hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có thể sử dụng lại 
(ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và 
phân phối nhưng không thực hiện hoạt động nào làm biến đổi 
hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là những loại còn có 
giá trị.; Bán buôn bao bì, sản phẩm bao gói thực phẩm từ lá 
cây, thân cây, rễ cây và các bộ phận khác từ thực vật.

4669
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39. Bán buôn tổng hợp 4690

40. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

41. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

42. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

43. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

44. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Website thương mại điện tử bán hàng; Sàn giao dịch 
thương mại điện tử

4791

45. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng 
từ vận tải và vận đơn;  Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan; Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm 
mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng 
hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá. 

5229

48. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, chứng khoán);

6619

49. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề 
quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. 
Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, 
hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc 
các dịch vụ cộng đồng như: Quan hệ và thông tin cộng đồng; 
Hoạt động vận động hành lang; Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh 
hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông 
tin quản lý.

7020
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1.000.000.000 VNĐ

50. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: gồm việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của 
tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm: Kiểm tra âm thanh 
và chấn động; Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng 
chất...; Dịch vụ kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm; 
Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ 
chịu lực, độ bền, độ dày ...;  Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; 
Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Môtô, ôtô, thiết bị 
điện...; Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; Phân tích lỗi; Kiểm 
tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không khí và 
nước...; Tư vấn giải pháp về môi trường; Chứng nhận sản 
phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có động cơ, vỏ điều áp; 
Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình; 

7120

51. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

52. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

53. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

54. Quảng cáo 7310

55. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

56. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích 
và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên 
môn, không kể môi giới bất động sản; Tư vấn về công nghệ

7490

57. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình) 
cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao 
và giải trí)

7729

58. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

59. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

60. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Gồm việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự 
kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có 
hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những 
vấn đề tổ chức (trừ họp báo)

8230

61. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Đại diện cho thương 
nhân; Uỷ thác mua bán hàng hóa; Nhượng quyền thương mại

8299

62. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B5493406

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1C phố Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1C phố Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ BÍCH THẢO Nữ
12/07/1985 Kinh Việt Nam

29/06/2011 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5493406
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1C phố Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1C phố Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BÍCH THẢO Nữ

12/07/1985 Kinh Việt Nam

29/06/2011 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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